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Thủ khoa xuất sắc ngành

1 LÊ ĐỨC ANH 22109100051 Nam 16/01/2004 DHNN16A1HN D10 26,25 Thủ khoa xuất sắc ngành Ngôn ngữ Anh trong kỳ tuyển sinh năm 2022

2 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 22174800101 Nữ 01/05/2004 DHKM16A2HN  D01 24,95 Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính trong kỳ tuyển sinh năm 2022

3 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC ANH 22104900153 Nam 10/08/2004 DHCD16A3HN  C01 24,65 Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trong kỳ tuyển sinh năm 2022

4 Nguyễn Phương Anh 22102100069 Nữ 02/03/2004 DHTP16A2HN B00 24 Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ thực phẩm trong kỳ tuyển sinh năm 2022

5 CAO BÁ GIÁP 22103100189 Nam 09/02/2004 DHTI16A4HN C01 26,25 Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ thông tin trong kỳ tuyển sinh năm 2022

6 NGUYỄN THỊ HIỀN 22106100637 Nữ 15/09/2004 DHKT16A10HN C01 25,7 Thủ khoa xuất sắc ngành Kế toán trong kỳ tuyển sinh năm 2022

7 NGUYỄN VĂN HIẾU 22104400043 Nam 30/10/2004 DHDT16A1HN  A00 25,2 Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông trong kỳ tuyển sinh năm 2022

8 PHẠM HỒNG HOA 22107200156 Nữ 01/04/2004 DHTM16A3HN  C01 25,9 Thủ khoa xuất sắc ngành Kinh doanh thương mại trong kỳ tuyển sinh năm 2022

9 HOÀNG HỮU HUY 22103200122 Nam 07/09/2004 DHMT16A3HN D01 25,1 Thủ khoa xuất sắc ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu trong kỳ tuyển sinh năm 2022

10 NGUYỄN TUẤN KHÔI 22105200153 Nam 22/10/2004 DHOT16A3HN D10 26,1 Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô trong kỳ tuyển sinh năm 2022

11 NGUYỄN NGỌC LINH 22107100164 Nữ 27/11/2004 DHMK16A1HN  D01 24,7 Thủ khoa xuất sắc ngành Marketing trong kỳ tuyển sinh năm 2022

12 ĐOÀN ĐÌNH MẠNH 22105100055 Nam 29/05/2004 DHCK16A1HN  C01 23,9 Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trong kỳ tuyển sinh năm 2022

13 PHẠM THỊ MẾN 22107100380 Nữ 24/10/2004 DHQT16A6HN  D01 25,45 Thủ khoa xuất sắc ngành Quản trị kinh doanh trong kỳ tuyển sinh năm 2022

14 NGUYỄN VĂN TÂM 22104300063 Nam 04/08/2004 DHTD16A2HN  C01 25,4 Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trong kỳ tuyển sinh năm 2022

15 NGUYỄN MINH TÂM 22104100018 Nam 14/02/2004 DHDI16A1HN  A00 24,65 Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trong kỳ tuyển sinh năm 2022

16 Nguyễn Văn Thanh 22174600033 Nam 22/06/2004 DHKL16A1HN  D01 25 Thủ khoa xuất sắc ngành Khoa học dữ liệu trong kỳ tuyển sinh năm 2022

17 ĐẶNG THỊ THẢO 22107200131 Nữ 07/09/2004 DHLQ16A1HN  C01 25,05 Thủ khoa xuất sắc ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong kỳ tuyển sinh năm 2022

18 LÊ THỊ THÙY TRANG 22108100088 Nữ 19/09/2004 DHTN16A2HN  A00 24,85 Thủ khoa xuất sắc ngành Tài chính - Ngân hàng trong kỳ tuyển sinh năm 2022

19 Nguyễn Quỳnh Trang 22101100018 Nữ 01/06/2004 DHDE16AHN C01 22,25 Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ sợi, dệt trong kỳ tuyển sinh năm 2022

20 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 22101300010 Nữ 25/06/2004 DHMA16A1HN  C01 25,1 Thủ khoa xuất sắc ngành Công nghệ dệt, may trong kỳ tuyển sinh năm 2022

21 TRẦN THỊ HẢI YẾN 22178100093 Nữ 04/12/2004 DHDL16A2HN C00 27,25 Thủ khoa xuất sắc ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trong kỳ tuyển sinh năm 2022

22 LƯƠNG HẢI YẾN 22173400005 Nữ 22/09/2004 DHBH16A1HN  D01 23,45 Thủ khoa xuất sắc ngành Bảo hiểm trong kỳ tuyển sinh năm 2022

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 16 ĐƯỢC XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU THỦ KHOA XUẤT SẮC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2022
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